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I  ĐỌC HIỂU 4,0 

 1 A 0.25 

2 B 0.25 

3 D 0.25 

4 B 0.25 

5 A 0.25 

6 D 0.25 

7 B 0.25 

8 C  0.25 

9 Học sinh được tự do lựa chọn một vẻ đẹp của đất nước được nói tới trong 

đoạn thơ mà bản thân cảm thấy ấn tượng, miễn là có lí giải thuyết phục. Tham 

khảo:  

- Vẻ đẹp của Đất Nước mà bản thân ấn tượng nhất: Tinh thần anh dũng, bền bỉ 

chiến đấu chống giặc ngoại xâm của “Những người con gái con trai” 

- Lí giải: Bởi vẻ đẹp đó đã cho ta thấy được thế hệ trẻ Việt Nam không chỉ trẻ 

trung, khoẻ khoắn, có tri thức mà còn mang trong mình ý chí kiên cường, lòng 

dũng cảm. Họ là những con người biết hy sinh hạnh phúc riêng tư cho sự sống 

của dân tộc. 

1.0 

10 Nhận xét về tình cảm của tác giả đối với đất nước được thể hiện qua đoạn 

trích: Qua đoạn trích, ta thấy tác giả bộc lộ thái độ ngợi ca, niềm tự hào trước 

vẻ đẹp của thiên nhiên, văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam. Đoạn trích 

cũng cho thấy tình yêu đất nước sâu sắc, ý nguyện sẵn sàng hy sinh cho đất 

nước của tác giả.  

1.0 

II  

 

Câu 

1 (2.0) 

VIẾT 

Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ về trách nhiệm của tuổi trẻ với đất 

nước : 

a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn :Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách 

diễn dịch, quy nạp, tổng – phân - hợp, song hành hoặc móc xích. 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận về một vấn đề xã hội: Trách nhiệm của 

tuổi trẻ đối với đất nước 

c. Thí sinh lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị 

luận theo nhiều cách nhưng phải làm rõ về trách nhiệm của tuổi trẻ đối với đất 

nước. Có thể triển khai theo hướng sau: 

- Giải thích : Trách nhiệm là ý thức gánh vác công việc, là nhiệm vụ mỗi 

người phải hoàn thành 

                     Trách nhiệm của tuổi trẻ với đất nước là công việc, nhiệm vụ của 

bản thân trong viêc xây dựng và bảo vệ đất nước. 

- Bàn luận :  

+ Tuổi trẻ hôm nay được sống trong hoà bình, hạnh phúc, phải luôn ghi nhớ 

công lao của cha anh đã hy sinh xương máu để có được. 

+ Tiếp bước cha anh : Luôn sẵn sàng cống hiến sức lực cho sự nghiệp xây 

dựng đất nước ; sắn sàng chiến đấu , hy sinh để bảo vệ độc lập, tự do và toàn 

vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. 

+ Phê phán những kẻ thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu ý thức công dân 

- Bài học nhận thức và hành động:  

+ Về nhận thức: hiểu rõ giá trị  của xương máu cha ông đã đổ cho nền độc lập 

tự do của đất nước, ý thức sâu sắc về trách nhiệm của thanh niên 
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+ Về hành động: Ra sức học tập, rèn luyện để đóng góp cho đất nước 

Hướng dẫn chấm:  

- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; dẫn chứng tiêu biểu, phù hợp; 

kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và dẫn chứng (0,75 điểm). 

- Lập luận chưa thật chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng nhưng không có dẫn 

chứng hoặc dẫn chứng không tiêu biểu (0,5 điểm). 

- Lập luận không chặt chẽ, thiếu thuyết phục: lí lẽ không xác đáng, không liên 

quan mật thiết đến vấn đề nghị luận, không có dẫn chứng hoặc dẫn chứng 

không phù hợp (0,25 điểm). 

Lưu ý: Học sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp 

với chuẩn mực đạo đức và pháp luật. 

 d. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.  

Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, 

ngữ pháp 

 

 e. Sáng tạo: Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về 

vấn đề nghị luận. 
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Câu 

2 (4.0) 

Viết bài văn phân tích, đánh giá về nội dung và nghệ thuật sử dụng hình 

ảnh : 

a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận văn học 

 

 

0,25 

 b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận  

Phân tích, đánh giá chủ đề và những nét đặc sắc về nghệ thuật sử dụng hình 

ảnh của đoạn thơ đã cho ở phần Đọc hiểu. 

0,5 

 c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm 

Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới thiệu được vấn đề 

cần bàn luận, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận thuyết phục, sử dụng dẫn 

chứng hợp lí. 

Gợi ý: 

* Giới thiệu tác giả và tác phẩm; Nêu nội dung khái quát cần phân tích, đánh 

giá:  

* Xác định và phân tích, đánh giá :  

+. Xác định nội dung: Bài thơ là sự ca ngợi, niềm tự hào của tác giả trước vẻ 

đẹp của đất nước, con người Việt Nam 

+. Phân tích, đánh giá :  

 a) Đoạn thơ đã giúp người đọc nhận ra được những vẻ đẹp của đất nước Việt 

Nam:  

- Lịch sử hào hùng, vẻ vang 

- Bề dày truyền thống văn hoá  

- Thiên nhiên trù phú tươi đẹp 

- Con người bất khuất, kiên cường, cần cù, giàu đức hy sinh… 

 b) Đoạn thơ đã khơi dậy niềm tự hào về đất nước, từ đó ý thức được trách 

nhiệm của mình trong việc chiến đấu để bảo vệ đất nước   

* Phân tích, đánh giá sự sáng tạo trong xây dựng hình ảnh 

-  Hình ảnh trung tâm của bài thơ là “Đất Nước”, và đi kèm với nó là những 

hình ảnh cụ thể, thể hiện một cách đầy đủ, sinh động những vẻ đẹp khác nhau 

của đất nước: lịch sử hào hùng ,truyền thống kiên cường bất khuất của nhân 

dân ta ( hình ảnh “đạo quân song song cùng lịch sử); trù phú, tươi đẹp (hình 

ảnh“những dòng sông”); hình ảnh “những người con gái con trai” - vẻ đẹp 

của thế hệ trẻ; hình ảnh “những người mẹ mặc áo thay vai/ hạt lúa củ khoai/ 

bền bỉ nuôi chồng nuôi con chiến đấu”- giản dị, chịu thương chịu khó, đức hy 

sinh.... 
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=>> Hình ảnh đất nước đã được nâng tầm lớn lao, vĩ đại, thiêng liêng. 

*  Đánh giá chung:  

+ Khẳng định khái quát những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của bài 

thơ: đoạn trích có chiều sâu về mặt nội dung tư tưởng. Chiều sâu đó được tạo 

dựng nên bởi việc sử dụng kết hợp nhiều phương tiện nghệ thuật đặc sắc.  

+ Nêu tác động của tác phẩm đối với bản thân hoặc cảm nghĩ sau khi đọc  

 d. Chính tả, ngữ pháp 

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt. 

0,25 

 e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng; cách diễn đạt sáng tạo, văn phong 

trôi chảy. 

0,5 

Tổng điểm 10.0 

 


